CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN
Tên mô đun: Gò cơ bản
Mã số mô đun: MĐ 30
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1641/QĐ-LTT  ngày 24  tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO TỰ CHỌN

GÒ CƠ BẢN
Mã mô đun: MĐ 30
Thời gian mô đun: 60 giờ      

(Lý thuyết: 20 giờ, Thực hành: 40 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔ ĐUN:

- Vị trí: Thực tập gò là mô đun thuộc khối kỹ năng bổ trợ nghề lắp đặt thiết bị lạnh, được bố trí học ở năm học thứ hai cùng với một số môn học, mô đun khác; 

- Tính chất: Là mô đun tự chọn trong chương trình đào tạo 

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Kiến thức:


+ Trình bày được phương pháp cắt, gập, uốn, ghép mối móc viền kim loại theo đường thẳng, đường tròn vật liệu thép tấm, thép hình, ống thép đơn giản;


+Hiểu được phương pháp khai triển hình gò đơn giản

- Kỹ năng:


+ Cắt, uốn, gấp mép được các loại thép tấm, thép hình, ống thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;


+ Vạch dấu khai triển hình gò đơn giản và gò được hìnhTrụ, nón cụt

- Thái độ:

+ Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác.

+ Bảo quản tốt dụng cụ, thiết bị thực tập.


+ Sắp xếp nơi làm việc gọn gàng ngăn nắp, đảm bảo an toàn lao động.

III. NỘI DUNG CỦA MÔ ĐUN:
1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Cắt kim loại
	12
	4
	8
	

	2
	Gập, uốn kim loại
	18
	6
	12
	

	3
	Ghép KL tấm bằng mối móc đường  thẳng
	12
	4
	7
	1

	4
	Ghép KL tấm bằng mối móc viền mép 
	18
	6
	10
	2

	
	Cộng
	60
	20
	37
	3


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết và thực hành được tính vào gìơ thực hành
2.Nội dung chi tiết:

Bài 1: Cắt kim loại




Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu:


-Trình bày được các dụng cụ cắt kim loại và kỹ thuật cắt kim loại bằng tay, bằng máy cắt


- Sử dụng thiết bị, dụng cụ cắt đúng kỹ thuật, an toàn


- Cắt được kim loại tấm, thép hình và ống


- Chuyên cần học tập, bảo quản tốt dụng cụ.

1. Thiết bị, dụng cụ cắt kim loại

1.1.Thiết bị

1.1.1.Cấu tạo

1.1.2.Vận hành 

2. Dụng cụ

2.1.Đo, kiểm tra

2.2. Cắt bằng tay

2.2.1.Cấu tạo

2.2.2.Sử dụng

3. Kỹ thuật cắt kim loại

3.1.Cắt đường thẳng

3.2.Cắt đường cong

3.3. Cắt ống

4. Thực hành cắt kim loại

4.1. Công tác chuẩn bị

4.2.Cắt đường thẳng

4.3.Cắt đường cong

4.4. Cắt ống


Bài 2: Gập, uốn kim loại



Thời gian: 18 giờ

Mục tiêu :


-Phân tích được các quá trình biến dạng sảy ra khi gập, uốn

-Trình bày được cấu tạo các dụng cụ dung để gập, uốn kim loại tấm, thép định hình

-Sử dụng đúng kỹ thuật các dụng cụ dùng để gấp, uốn kim loại

- Khai triển chính xác hình trụ, trụ vát, khối đa diện

- Gập, uốn được kim loại tấm, thép định hình đảm bảo yêu cầu chính xác về hình dáng, kích thước

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác.

1. Quá trình biến dạng kim loại khi uốn

2.Dụng cụ

3. Vạch dấu khai triển phôi

3.1.Hình trụ, trụ vát

3.2.Hình khối đa diện

4. Kỹ thuật gập uốn kim loại

4.1.Thép tấm

4.2.Thép định hình

5. Các dạng hỏng và biện pháp phòng ngừa

6. Thực hành gấp uốn kim loại

6.1.Công tác chuẩn bị

6.2.Uốn thép tấm

6.3.Uốn thép định hình

6.4. Uốn ống


Bài 3: Ghép KL tấm bằng mối  móc đường  thẳng










Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu :


-Trình bày được cấu tạo các dụng cụ dùng để ghép móc kim loại tấm theo đường thẳng


-Sử dụng đúng kỹ thuật các dụng cụ 


-Khai triển, vạch dấu chính xác các hình dạng ống trụ


- Ghép nối kim loại tấm bằng mối ghép móc thẳng
đảm bảo chắc, kín


-Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác.

1. Các kiểu móc nối kim loại tấm

2.Dụng cụ ghép mối móc kim loại

3.Vạch dấu khai triển phôi

3.1.Hình trụ

3.2.Hình chóp cụt

4. Kỹ thuật ghép nối bằng mối ghép móc đường thẳng

5. Các dạng hỏng và biện pháp phòng ngừa

6. Thực hành ghép nối

6.1.Công tác chuẩn bị

6.2.Mối ghép móc đơn

6.3.Mối ghép móc kép


Bài 4: Ghép KL tấm bằng mối móc viền mép 










Thời gian: 18 giờ

Mục tiêu :



-Trình bày được cấu tạo các dụng cụ dùng để ghép móc viền mép KL tấm theo đường tròn


-Sử dụng đúng kỹ thuật các dụng cụ 


-Khai triển, vạch dấu chính xác các hình dạng ống trụ


- Ghép nối kim loại tấm bằng mối ghép móc viền mép đảm bảo chắc, kín


- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác.

1. Dụng cụ ghép mối viền mép

2. Kỹ thuật ghép viền mép

2.1.Ghép đáy

2.2.Viền mép

3. Các dạng hỏng và biện pháp phòng ngừa

4. Thực hành viền mép

4.1.Công tác chuẩn bị

4.2.Viền ghép đáy

4.3.Viền mép
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

2. Trang thiết bị, máy móc:


+ Máy mài 2 đá, máy cắt tôn, máy mài cầm tay, máy cắt ô xy, khí cháy


+ Đe thuyền

+ Bình ô xy, mỏ hàn khí, dây dẫn khí và các thiết bị liên quan


+ Máy vi tính, máy chiếu.

3.Dụng cụ, học liệu, vật tư:


+Thép tấm các loại dầy 0,8 đến 5 mm, thép hình, thép ống


+ Ga, ô xy


+ Bộ dụng cụ nguội 


+ Búa nguội, búa gỗ, kéo tay


+ Dụng cụ đo: Thước lá, thước cặp, ke, dưỡng kiểm tra mối ghép


+ Mũi vạch, đục, giũa, bàn chải sắt, 


+ Bản vẽ chi tiết khai triển hình gò.

+Bản vẽ trình tự gia công từng bài học.

+Tài liệu giảng dạy thực tập gò của giáo viên.

+ Tài liệu cho học sinh .

+ Giấy, bút, phấn cho giáo viên.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
1. Nội dung:

-Về kiến thức : 


+ Phương pháp sử dụng dụng cụ cắt, gấp uốn kim loại


+ Phương pháp khai triển hình trụ, lăng trụ...


+ Phương pháp cắt, gấp uốn, gấp mép, viền mép


+ Các nguyên nhân gây ra các dạng khuyết tật và biện pháp phòng ngừa.

-Về kỹ năng : 

+ Vận hành sử dụng trang thiết bị như: Máy cắt tôn, máy uốn ống máy mài 2 đá theo đúng quy trình quy phạm. 


+ Lựa chọn, sử dụng dụng cụ hợp lý trong quá trình gò.


+ Cắt, gấp uốn kim loại tấm, định hình và viền mép đúng thao tác, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

-Về thái độ:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như​ khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

 
+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

 
+ Chuyên cần thực tập, đảm bảo thời gian tham gia học tập mô đun. Có đủ các bài kiểm tra định kỳ theo đúng quy chế hiện hành.

2. Phương pháp đánh giá
- Về kiến thức : Đánh giá qua bài viết tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan

-Về kỹ năng :Đánh giá bằng bài tập thực hành

     Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ dạng tích hợp và bài kiểm tra kết thúc. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ phải đạt ≥ 5,0 trở nên, bài kiểm tra kết thúc phải đạt≥  5 điểm theo khung điểm 10

-Về thái độ : Được đánh giá bằng phương pháp theo dõi và ghi chép trong sổ tay của giáo viên bộ môn
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

- Mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ đào tạo Trung cấp nghề, Sơ cấp nghề nghề lắp đặt thiết bị lạnh

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Khi giảng dạy giáo viên cần lựa chọn nội dung, phương pháp giảng dạy và làm mẫu hợp lý;

- Giáo viên phải căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về vật liệu, dụng cụ phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy;

- Vận dụng kiến thức lý thuyết liên quan để phân tích, giải thích các thao tác, thao tác mẫu chính xác, dứt khoát, rõ ràng để giúp người học thực hiện đúng yêu cầu và vai trò, vị trí của bài học;

- Để giúp người học nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết, cần giao bài tập kịp thời và hợp lý đến từng học sinh, đánh giá và công bố kết quả công khai;

- Tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học để nâng cao hiệu quả dạy học.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

 - Bài  2, 3,4.

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Trương Công Đạt -Kỹ thuật hàn - NXB Lao động – Xã hội - Tái bản 2006
- Trần Thế San -Khai triển hình gò - Nhà xuất bản Công nhân kỹ thuật Hà Nội - 1978
- Trần Thế San - Thực hành kỹ thuật Hàn-Gò - Nhà xuất bản Đà Nẵng - 2001.
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